
THỰC ĐƠN ADOBI  
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MÓN SALAD 

STT Tiếng Việt Tiếng Anh 

1.  Salad rong biển trứng cua Seaweed salad with crab egg 

2.  Salad rau trộn tổng hợp Mixed vegetables salad 

3.  Salad cá ngừ rong biển Tuna and seaweed salad 

4.  Salad hoa quả tôm chiên Fruit and deep-fried prawn salad 

5.  Salad cà chua dưa chuột Cucumber and tomato salad 

6.  Salad Nga Olivier salad (Russian salad) 

7.  Nộm miến hải sản Seafood and Cellophane noodles 

salad  

8.  Nộm hoa chuối bò khô Banana inflorescence and beef 

jerky salad 

9.  Nộm măng cay Spicy bamboo shoot salad 

10.  Gỏi sứa hoa chuối Jellyfish sashimi with banana 

inflorescence 

11.  Nộm đu đủ bò khô Papaya and beef jerky salad 

12.  Nộm gà xé phay Shredded chicken salad 

13.  Salad rau cải mầm Bok Choy salad 

14.  Salad rau má Centella salad 

15.  Phở cuốn hà nội Hanoi “pho” rolls 

16.  Phở cuốn tôm “Pho” rolls with prawns  

17.  Gỏi cuốn tôm thịt Pork and prawn rolls 

18.  Nem thính cuốn lá xung “Nem thinh” rolled in fig leaves 

19.  Cà chua bi Cherry tomato 

20.  Dưa chuột cắt lát Sliced cucumber 

 

 

 

MÓN QUÀ QUÊ 



 

STT Tiếng Việt Tiếng Anh 

1.  Nem cá Fish spring rolls 

2.  Ngô chiên Fried sweet corn 

3.  Khoai lang chiên Sweet potato fries 

4.  Khoai tây chiên French fries 

5.  Bánh gio mật Gio cake 

6.  Bánh khoai sọ Taro pancake 

7.  Bánh tẻ Rice cake with pork and wood ear 

mushroom 

8.  Bánh rán Fried dough ball 

9.  Ngô luộc Boiled corn 

10.  Khoai Nhật luộc Boiled Japanese potato 

11.  Khoai Nhật nướng Grilled Japanese potato 

 

MÓN NHẬT 

Sashimi 

STT Tiếng Việt Tiếng Anh 

1.  Cá hồi sashimi Salmon sashimi 

2.  Cá ngừ sashimi Tuna sashimi 

3.  Cá giò sashimi Sea bream sashimi 

4.  Hàu VN sashimi Oyster sashimi 

5.  Sushi tổng hợp Sushi  

 

Cơm sushi 

STT Tiếng Việt Tiếng Anh 

1.  Cơm cuốn rong biển trứng tôm Prawn egg and seaweed sushi 

2.  Sushi thanh cua trứng tôm Prawn egg and imitation crab 

sushi 

3.  Sushi cá hồi trứng tôm Salmon and prawn egg sushi 

4.  Sushi tôm bọc cơm Prawn sushi 

5.  Cơm cuốn tổng hợp Sushi  



MÓN NƯỚNG BBQ 

STT Tiếng Việt Tiếng Anh  

1.  Hàu VN nướng mỡ hành Grilled oyster with scallion and 

oil 

2.  Hàu VN bỏ lò pho mai Oven-bake oyster with cheese  

3.  Tôm sú bỏ lò phô mai Oven-bake prawn with cheese 

4.  Mực ống nướng muối ớt Chili salt grilled squid  

5.  Mực trứng nướng muối ớt Chili salt grilled egg squid 

6.  Ngao hai cồi nướng mỡ hành Grilled scallop with scallion and 

oil 

7.  Ba chỉ bò Úc nướng Grilled Australian beef short 

plate  

8.  Cá hồi nướng sốt kem tiêu 

xanh 

Grilled salmon with cream sauce 

 

9.  Cá hồi nướng sốt teriyaki Grilled salmon with teriyaki 

sauce 

10.  Cá nướng Grilled fish 

11.  Ốc hương nướng Grilled sweet snail 

12.  Ba chỉ bò Mĩ nướng sốt  

teriyaki 

Grilled beef short plate with 

teriyaki sauce 

13.  Dẻ sườn Mĩ nướng sốt đặc biệt Grilled beef ribs with special 

sauce 

14.  Ba chỉ heo nướng Grilled pork belly 

15.  Cá trứng nướng muối ớt Grilled chili salt capelin 

16.  Bò cuộn nấm kim châm nướng Grilled enoki mushroom 

wrapped with beef 

17.  Bạch tuộc nướng Grilled octopus 

18.  Dứa nướng Grilled pineapple 

19.  Cá lăng nướng giềng mẻ Grilled hemibagrus with 

galangal 

20.  Nầm nướng Grilled pork breast 

21.  Mề gà nướng Grilled chicken gizzard 

22.  Tim gà nướng Grilled chicken heart 

23.  Thịt gà nướng Grilled chicken 

24.  Củ quả nướng Grilled vegetables 



RAU XÀO-MÌ XÀO- CƠM RANG 

STT Tiếng Việt Tiếng anh  

1.  Mỳ ý sốt hải sản Seafood pasta 

2.  Mỳ ý sốt bò băm Bolognese pasta 

3.  Mỳ xào hải sản Seafood stir-fried noodles 

4.  Cơm rang hải sản Seafood fried rice 

5.  Rau xào thập cẩm  Stir-fried veggies 

6.  Cơm rang tự chọn Fried rice 

7.  Mì xào bò Stir-fried noodles 

8.  Miến xào hải sản Stir-fried cellophane noodles 

with crab 

ĐỒ CHIÊN 

STT Tiếng việt Tiếng Anh 

1.  Mực trứng chiên Fried egg squid 

2.  Tôm sú chiên xù Fried prawn in breadcrumb 

3.  Mực ống chiên bơ tỏi Fried squid with garlic butter 

4.  Chả tôm Thái Thai prawn toast 

5.  Cá quả tẩm bột chiên xù Fried snake-head fish in 

breadcrumb 

6.  Cá diêu hồng tẩm bột chiên xù Fried red tilapia fish in 

breadcrumb 

7.  Củ quả tempura Veggies tempura 

8.  Cá lăng nướng thì là Grilled hemibagrus with dill 

9.  Cá lăng rang muối Salt-roast hemibagrus 

10.  Cá tầm rang muối Salt-roast sturgeon 

11.  Nem hải sản Seafood spring rolls 

12.  Đầu cá hồi rang muối Salt-roast salmon head 

13.  Xúc xích chiên Fried sausage 

14.  Phồng tôm chiên Fried prawn crackers 

15.  Ếch tẩm bột chiên Deep-fried frogs 

16.  Ngao xào bơ Stir-fried scallop with butter 

17.  Bề bề rang me Stir-fried mantis shrimp with 

tamarind 



18.  Bề bề xào bơ tỏi Stir-fried mantis shrimp with 

garlic butter 

19.  Mực ống chiên trứng muối Fried squid with salt egg 

 

CÁC MÓN HẤP 

STT Tiếng Việt Tiếng anh  

1.  Tôm hấp kiểu Thái Thai style steamed prawn 

2.  Ngao hoa hấp rau cải Steamed clam with Bok Choy 

3.  Ngao hai cùi hấp hung quế Steamed scallop with basil 

4.  Mực trứng hấp Steamed egg squid 

5.  Mực ống hấp hành gừng Steamed squid with ginger 

6.  Song đen hấp xì dầu Steamed garrupa with soy sauce 

7.  Cá tầm hấp xì dầu Steamed sturgeon with soy 

sauce 

8.  Cá lăng hấp xì dầu Steamed hemibagrus with soy 

sauce 

9.  Bề bề hấp Steamed mantis shrimp 

10.  Ghẹ hấp Steamed sentinel crab 

11.  Ốc mít hấp là chanh Steamed snail with lime leave 

12.  Ốc hương hấp Steamed sweet snail 

13.  Bạch tuộc hấp Steamed octopus 

14.  Sò hấp Steamed scallop 

15.  Ngao trắng hấp xả Steamed scallop with 

lemongrass 

 

 

LẨU 

STT Tiếng Việt Tiếng Anh 

1.  Lẩu hải sản kiểu Thái Thai seafood hotpot 

2.  Lấu nấm Mushroom hotpot 

3.  Lẩu ba chỉ bò Mĩ Beef belly hot pot 

 

SÚP CHÁO 



STT Tiếng Việt Tiếng Anh 

1.  Súp hải sản Seafood soup 

2.  Súp ngô gà Chicken and corn soup 

3.  Cháo cá hồi Salmon porridge 

4.  Cháo ngao Scallop porridge 

 

 

MÓN TRÁNG MIỆNG 

HOA QUẢ 

STT Tiếng Việt Tiếng Anh 

1.  Thanh long Dragon fruit 

2.  Ổi Guava 

3.  Dưa vàng Grapefruit 

4.  Táo Apple  

5.  Lê Pear  

6.  Dứa Pineapple  

7.  Dưa hấu Watermelon  

8.  Chuối Banana  

9.  Củ đậu Jicama  

10.  Đu đủ Papaya  

11.  Hoa quảtheomùa Seasonal fruit 

 

 

BÁNH NGỌT 

STT Tiếng Việt Tiếng anh 

1.  Sữa chua Yogurt  

2.  Su kem Choux pastry 

3.  Gato Cake 

4.  Thạch dừa Coconut jelly 

5.  Caramel Caramel pudding 

6.  Kem Ice cream 

 



CHÈ 

STT Tiếng Việt Tiếng Anh 

1.  Chè đỗ đen Black beans sweet gruel 

2.  Nếp cẩm sữa chua Fermented rice yogurt 

3.  Chè long nhãn Longan sweet gruel 

4.  Chè tự chọn Thái Thai sweet gruel 

5.  Chè mít thạch dừa Thái Coconut and jackfruit sweet 

gruel 

6.  Chè bà cốt Ba Cot sweet gruel  

7.  Chè sương sa hạt lựu “suong sa hat luu” sweet gruel 

 


